	TRƯỜNG THPT DUY TÂN

       TỔ : NGỮ VĂN
	  ĐỀ KIỂM TRA HỌC  KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: Ngữ văn, Lớp: 11

        Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh:..............................................................Mã số học sinh:...................

I.ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

 [...] Có những ngày muốn post cái gì đó tươi tươi cũng thấy cần nhìn trước nhìn sau. Vì xung quanh đang có những chuyện buồn, chuyện tổn thất, chuyện đau lòng. Không được cười nói khi người khác có chuyện buồn, kiểu như nhà mình cũng cần đi khẽ nói nhẹ, ngả nón chào khi hàng xóm có người qua đời, đó cũng là một trong những biểu hiện tối thiểu của sự tử tế.

[...] Thật ra, làm người tử tể khó lắm không? Nói dễ, không dễ nhưng khó, cũng không hề  khó. Không cần phải cổ gắng làm những điều vượt quá khả năng của bản thân, nếu đó là điều trước giờ ở nhà cha mẹ bạn chưa từng dạy qua cho bạn. Từ từ, trải qua đời sống, bạn sẽ tự rút kinh nghiệm, và mình nhận ra rằng, hình như càng có tuổi hơn, người ta dường như càng biết sống tử tế hơn thì phải. Cái đó gọi là “đời dạy”. Tuy nhiên, có những cái nhỏ nhỏ này không cần đợi đến lúc “đời dạy ” mình cũng có thể làm được ngay. Ở trên xe biết nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang bầu..., đi ngang đám ma biết im giọng không cười, nhìn thấy chị hàng xóm xách đồ nặng biết chạy tới xách phụ..., hay chủ động đỡ xe của một người không quen vừa té. Và những điều này cũng quan trọng không kém, khi bạn chuẩn bị comment ném đá ai đó, cân nhẳc coi comment của bạn có làm hại gì cuộc sống người ta không, để thôi, bớt làm anh hùng bàn phím chỉ để cho vui. Hay những ai giữ trong lòng ‎ý niệm hại người, ngưng lại.

Bởi vì, làm người tử tế, nó đẹp lắm. Mỗi người tánh tình tốt xấu có đủ, âu cũng là cái tính tự nhiên, nhưng ý thức làm người tử tế nó sẽ khiến cho con người mình đẹp hơn nhiều, dẫu trời chỉ cho ta cao không tới một mét rưỡi hay chẳng có được cặp mắt hai mí to tròn, sóng mũi cao vút kiểu mấy cô mấy cậu ngôi sao Hàn Quốc. Mà chỉ cần mình thấy mình đẹp, tự nhiên mình thấy đời mình vui lên nhiều. Thì thêm được một chuyện tốt là bớt đi được một thói quen xấu 
.

                (An nhiên mà sống, Lê Đỗ Quỳnh Hương, Nxb Trẻ, tr. 189-191)

Câu 1.  Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên ?

Câu 2. Tác giả đã chỉ ra những biểu hiện nào của sự tử tế mà mỗi người có thể làm được ngay ?

Câu 3. Theo bạn, xã hội sẽ ra sao nếu thiếu vắng những việc tử tế ?

Câu 4. Bạn có đồng ý với nhận định: ý thức làm người tử tế nó sẽ khiến cho con người mình đẹp hơn nhiều không?  Vì sao ?

Phần II. Làm văn (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Từ nội dung ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn ( khoảng 12 -15 dòng )  bàn về vấn đề  làm người tử tế, nó đẹp lắm.
Câu 2 (5,0 điểm)
Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân.
                    ………………………. ….  Hết … . …………………………..
	TRƯỜNG THPT DUY TÂN

     TỔ : NGỮ VĂN
	  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022
     ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn: Ngữ văn, Lớp: 11

        (  Đáp án và hướng dẫn chấm gồm 02 trang  )


	Phần
	Câu
	   Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	3,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.
	0,5

	
	2
	Những biểu hiện của sự tử tế mà mỗi người có thể làm được ngay:

-Nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ mang bầu khi đi xe.

-Biết trang nghiêm, im giọng, không cười đùa khi đi qua đám tang.

-Phụ người hàng xóm khi thấy họ xách đồ nặng.

        -Đỡ xe giúp một người không quen biết khi họ té ngã.
-Hướng dẫn chấm: HS trả lời đúng mỗi biểu hiện (0,25 điểm ) 
	1.0


	
	3
	Nếu thiếu vắng những việc tử tế thì sự lừa lọc, dối trá, nghi kị... sẽ hoành hành. Xã hội sẽ chìm trong sự vô cảm và tội ác….
- Hướng dẫn chấm:

+ HS nêu được nội dung chính cơ bản như trên , diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng ( 0,5 điểm ).Hoặc học sinh  có thể diễn đạt khác nhưng vẫn làm rõ được giá trị của sự tử tế đối với xã hội (0,5 điểm) .
+Học sinh trình bày được giá trị của sự tử tế nhưng diễn đạt  còn dài dòng…
+Mức không tính điểm: không trả lời hoặc trả lời sai .

	0.5

	
	4
	HS có thể đồng tình/không đồng tình/ đồng tình một phần trên cơ sở lập luật chặt chẽ, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh đồng tình hoặc không đồng tình hoặc  đồng tình một phần (0.25 điểm )

- Học sinh lí giải được nguyên nhân một cách ngắn gọn, hợp lí, thuyết phục  ( 0.75 điểm)

Gợi ý:  Đồng tình. Vì:

-Làm việc tử tế, lương tâm mình sẽ nhẹ nhàng, thanh thản và cảm thấy tươi đẹp hơn. Bởi lẽ bàn tay tặng hoa hẳn sẽ còn vương mãi hương thơm .

-Hướng về sự tử tế tức là hướng về những giá trị nhân văn cao cả.
-Mức không tính điểm: không trả lời hoặc trả lời sai .
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	7,0

	
	1
	Từ nội dung ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn ( khoảng 12 -15 dòng )  bàn về vấn đề  làm người tử tế, nó đẹp lắm.
.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận (12- 15 dòng)
         Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng -phân-hợp, song hành hoặc móc xích.

 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Làm người tử tế, nó đẹp lắm.
 .
	0,25

	
	
	c. Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ vấn đề cần nghị luận: Làm người tử tế, nó đẹp lắm.Có thể triển khai theo hướng sau:
- Giải thích: Làm người tử tế là suy nghĩ, hành động theo đúng sự chỉ dẫn của lương tâm và phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội. Sống với một tấm lòng lương thiện để mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời.

- Bàn luận:

+ Tại sao làm người tử tế khiến cho mình đẹp hơn? Bởi người làm những điều tốt đẹp lương tâm sẽ thanh thản, lòng người sẽ nở hoa.

+ Tại sao những người tử tế sẽ làm cuộc đời đẹp hơn? Bởi là người tử tế thì không bao giờ có tư tưởng, hành động hại người, hại đời... ngược lại, trong mọi cử chỉ, hành động, người tử tế đều hướng tới việc kiến tạo những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

+ Sự tử tế là cội nguồn của mọi điều tốt đẹp, bởi thế con người sẽ lương thiện hơn, xã hội sẽ tươi đẹp hơn nếu người người đều có ý thức làm người tử tế và trở thành người sống tử tế.

          -Bài học: Luôn rèn luyện ý thức và thực hành những việc làm tử tế để bản thân, xã hội tốt đẹp hơn.
Hướng dẫn chấm:

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (1,0 điểm).

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,75 điểm).

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng,  dẫn chứng không phù hợp (0,5 điểm).

Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

Lưu ý: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

Hướng dẫn chấm: huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân khi bàn luận; có cái nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề; có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, đoạn văn giàu sức thuyết phục.

	0,25



	
	2
	Cảm nhận  vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân.


	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Giới thiệu được tác giả, tác phẩm và hình tượng nhân vật Huấn Cao.
Hướng dẫn chấm: Phần giới thiệu tác giả: 0,25 điểm; giới thiệu tác phẩm và nhân vật Huấn Cao : 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	- Học sinh biết cách khai thác các chi tiết cơ bản của truyện,phát hiện hiệu quả của nghệ thuật xây dựng truyện (tạo tình huống độc đáo, vận dụng thủ pháp đối lập– tương phản, ngôn ngữ giàu tính tạo hình,.) để làm rõ vẻ đẹp của hình 
tượng nhân vật Huấn Cao qua các phương diện:
+ Huấn Cao có cốt cách của 1 nghệ sĩ tài hoa ( phân tích dẫn chứng)

+ Huấn Cao có khí phách của 1 trang anh hùng nghĩa liệt 
(phân tích dẫn chứng)

+ Huấn Cao có tâm hồn cao qúy, thiên lương trong sáng của con người trọng nghĩa, khinh lợi ( phân tích dẫn chứng)

Hướng dẫn chấm:

- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm - 2,5 điểm.

- Phân tích đầy đủ nhưng có ý chưa sâu hoặc phân tích sâu nhưng chưa thật đầy đủ: 1,0 điểm - 1,75  điểm.

- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,25 điểm - 0,75 điểm.
	2,5

	
	
	* Đánh giá :
+ Xây dựng hình tượng nhân vật Huấn Cao hội tụ vẻ đẹp tài hoa- khí phách- thiên lương-, Nguyễn Tuân muốn khẳng định cái đẹp là bất diệt, cái tài và cái tâm, cái thiện và cái  đẹp không thể tách rời.

+ Qua vẻ đẹp hình tượng nhân vật Huấn Cao, nhà văn Nguyễn Tuân thể hiện sự trân trọng những giá trị tinh thần của dân tộc.

Hướng dẫn chấm:

- Trình bày  được 2 ý: 0,5 điểm.

- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	0,5



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp .

 Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt .

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp .
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ .


	0,5

	Tổng điểm
	10,0


